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Phần I. (5,0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn sau:
 ….(1) Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. (2) Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. (3) Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. (4) Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề.
(Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục, 2016)
1. Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Của ai? 
2. Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản chứa đoạn trích trên. 
3. Chỉ ra hai phép liên kết có trong đoạn trích. 
4. Dựa vào văn bản có đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn quy nạp khoảng 10 câu nêu suy nghĩ của em về những điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam, trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và phép thế (Chỉ rõ).
Phần II. (5 điểm)
Trong những ngày nghỉ học để đề phòng dịch viêm phổi cấp do vi rút mới corona gây ra, chúng ta liên tục nghe tin thời sự để biết cách tự bảo vệ mình và chắc hẳn ít nhiều nghe được những câu chuyện cảm động từ tâm dịch. Sau đây là bài văn Xiayu - một cậu bé lớp 6 có mẹ đi công tác tại tâm dịch Vũ Hán: 
Một kỳ nghỉ Tết bất thường

''Ngày 24 tháng 1 là đêm Giao thừa. Tiếng chuông điện thoại reo đã đánh thức tôi khỏi giấc nồng. Khi cố mở mắt ra, đã nghe thấy mẹ nói qua điện thoại: “Vâng, Giám đốc, tôi đang đi nghỉ cùng gia đình ở Thường Châu (một thành phố thuộc tỉnh Giang Tô). Khi nào ạ? Được rồi, chúng tôi sẽ lên đường ngay lập tức”.
Mẹ bật đèn ngủ, đánh thức bố và tôi dậy. “Nhanh lên, chúng ta phải thu xếp hành lý và về Thượng Hải ngay. Mẹ cần đi công tác khẩn cấp đến Vũ Hán lúc 11h”. Bố càu nhàu: “Mới 5 giờ, không để cho bố con có được kỳ nghỉ vui vẻ à!”.
Ánh sáng đột ngột khiến mắt tôi nheo lại, tôi rúc vào chăn và phàn nàn: “Hôm nay là đêm giao thừa. Chúng ta còn ăn tất niên với cụ và các cô chú nữa. Con còn muốn được nhận tiền mừng tuổi khi đến thăm mọi người. Nhiều năm rồi con có về quê ăn Tết đâu!”.
“Con à, mẹ sẽ giải thích trên đường đi. Giờ hãy đứng dậy và đóng gói đồ đạc của con vào”, mẹ vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi giường và mặc quần áo cho tôi.
Nghe tiếng ồn ào của chúng tôi, ông bà ngủ ở phòng bên thức dậy. Vào lúc 7h, chúng tôi đã có một bữa sáng đơn giản và nhanh chóng đưa hành lý ra xe. Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời vẫn tối và sương mù.
Mẹ kéo tôi vào xe, mặc cho tôi khóc vì không được đi chúc Tết. Bố nổ máy. Mưa trở nên nặng hạt và con đường thấm đẫm sương mù. Cần gạt nước làm việc với tần suất cao nhất nhưng chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước ở khoảng cách 50 mét. Có lúc mẹ giục bố lái xe nhanh hơn, nhưng có lúc lại bảo chạy chậm lại khiến tôi say xe và cảm thấy Tết gì mà chán kinh khủng.
Mưa tạnh khi chúng tôi lái xe trên đường cao tốc đến Thượng Hải. Cuối cùng mẹ cũng có thời gian để nói chuyện với tôi. “Mẹ biết con không vui nhưng con có biết tại sao mẹ phải từ bỏ kỳ nghỉ và đến Vũ Hán không?”, mẹ hỏi và nói thêm: “Bởi vì có một loại virus mới ở Vũ Hán. Hàng trăm người bị nhiễm bệnh và hàng nghìn người bị cách ly”.
 “Nó có nghiêm trọng hơn bệnh cúm không mẹ?”, tôi hỏi.
“Chắc chắn. Hãy nhớ rằng 16 bạn cùng lớp con không thể đến trường vào tháng trước vì bị cúm. Loại virus gây viêm phổi này nguy hiểm hơn. Năm 2003, một loại virus tương tự có tên SARS đã bùng phát ở Bắc Kinh, lây nhiễm cho hàng nghìn người và cướp đi 700 mạng sống. Khi đó con còn chưa sinh ra”.
Tôi cảm thấy rất buồn khi mẹ cho tôi xem những bức ảnh cũ về dịch SARS: Mọi người đeo khẩu trang ở khắp mọi nơi. Các bác sĩ và y tá mặc quần áo phòng ngừa nguy hiểm và rất ít người đi lại trên đường.
“Mẹ phải đi ạ?”, tôi lo lắng hỏi.
“Đúng, mẹ là y tá trưởng, lại là một quân y. Công việc của mẹ là chữa lành vết thương và giải cứu người sắp chết. Hiện giờ Vũ Hán đang gặp nguy hiểm. Đó là quê hương của cha con và mẹ con phải đi cứu họ”.
Chúng tôi đến Thượng Hải kịp lúc. Mẹ vội vã vào nhà, chỉ sau 10 phút đã xuống cầu thang với một chiếc túi nhỏ. Nhìn mẹ, tôi sắp khóc. Tôi biết mẹ sẽ không ở với chúng tôi trong một thời gian dài và tôi sẽ không thể ăn các món ăn của mẹ nấu. Mẹ sẽ dũng cảm chống lại virus nguy hiểm.
Mẹ ôm tôi vỗ về. “Hãy mạnh mẽ lên!” Mẹ nói với tôi khi rời đi và tôi gật đầu.
Bữa tối cho ngày Tết Nguyên đán của chúng tôi là món mì do ông nấu. Các sự kiện chào năm mới đã hoãn hết, và tôi thậm chí không muốn xem Gala lễ hội mùa xuân trên truyền hình. Bên ngoài, không có tiếng xe cộ, cũng không có tiếng pháo. Thời gian dường như dừng lại.
8h tối, mẹ gọi về nhà. “Con bật xem tin tức trên đài truyền hình trung ương đi”, mẹ nói và gác máy. Tôi bật tivi. Chương trình nói về lực lượng quân y từ Thượng Hải được cử đến Vũ Hán và mẹ đang ở trên màn hình.
Mặc bộ đồng phục xanh hải quân, mẹ và 150 người khác đang trên đường lên bay. Chiếc máy bay chở hàng có cửa sau mở rộng, mẹ và đồng đội vội vã đi, lặng lẽ và trật tự. Khuôn mặt của tất cả mọi người đều nghiêm trang và lo lắng. Âm thanh duy nhất là tiếng giày và mệnh lệnh của chỉ huy. Cuối cùng, chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời đêm.
Vũ Hán, tối nay các bạn sẽ không còn một mình! Mẹ và các đồng chí của mẹ đang đến!
Sau khi xem truyền hình trực tiếp, tôi không buồn nữa và ngủ thiếp đi. Ngày mai là ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán. Cuộc sống sẽ tiếp tục, mẹ sẽ chiến thắng, và Vũ Hán sẽ an toàn trở lại''.
1.Câu chuyện của cậu bé thật ấm ám tình người, em nhận ra được những tình cảm nào từ trang viết của cậu bé? Điều gì khiến em cảm phục từ hành động của người mẹ và cả cậu bé?  
2. Gọi tên thành phần được in đậm trong bài văn. 
3. Phân tích thành phần câu trong các câu sau và xác định kiểu câu cho từng câu.  
Mẹ ôm tôi vỗ về. “Hãy mạnh mẽ lên!” Mẹ nói với tôi khi rời đi và tôi gật đầu.
4. Hãy viết một đoạn văn (2/3 trang giấy thi) nêu suy nghĩ của em về một trong những điều gợi ra từ đoạn cuối của văn bản (phần gạch chân).








HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I (5 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM 

	1. Đoạn văn trích từ VB “Chuẩn bị...” của Vũ Khoan
	1.0

	2. Phương thức biểu đạt chính của văn bản: nghị luận
	0,5

	3. Chỉ ra đúng hai phép liên kết có trong đoạn trích
	0,5

	4.
* Hình thức:
- Đoạn văn quy nạp khoảng 10 câu, sử dụng câu phủ định và phép thế (Chỉ rõ) 
* Nội dung: Làm nổi bật những điểm mạnh, điểm yếu của người Việt Nam
  - Thông minh nhạy bén với cái mới, song thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành 
   - Cần cù sáng tạo nhưng thiếu tính tỉ mỉ, không coi trọng quy trình.
   - Đùm bọc, đoàn kết trong chiến đấu nhưng đố kị trong làm ăn và cuộc sống 
   - Bản tính thích ứng nhanh dễ hội nhập nhưng có tính kì thị trong kinh doanh, khôn vặt ...

	
1.0
2.0


	Phần II (5 điểm)

	

	1. Những tình cảm gợi ra từ trang viết của cậu bé: tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, tình người... 
- Điều khiến em cảm phục từ hành động của người mẹ: tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, biết hi sinh, yêu con,  
 -Ở cậu bé: hiểu về công việc của mẹ, thương mẹ, mạnh mẽ, có niềm tin mãnh liệt ...
	0.5
0,5
0,5


	2. Gọi tên thành phần được in đậm: Phụ chú
	0,5

	3. Phân tích và xác định đúng kiểu câu
Mẹ /  ôm tôi vỗ về. ->câu đơn
CN  VN
“Hãy mạnh mẽ lên!”-> câu rút gọn
VN
Mẹ /  nói với tôi khi rời đi và tôi /gật đầu. ->câu ghép
CN1  VN 1           TN              CN2    VN2

	1,5 

	4.
* Hình thức: đoạn văn 2/3 trang giấy thi
* Nội dung: HS có thể  bàn về tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm, niềm tin và hi vọng...
(HS biết giải thích vấn đề đặt ra, đưa vào những dẫn chứng, biết phân tích, đánh giá và nhận xét...để từ đó rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân)  
	
0,5
1,5



	
BGH duyệt



Phạm Thị Hải Vân
	Tổ CM



Trương Thị Thanh Xuân
	Người ra đề



Trương Thị Thanh Xuân





